
THỨ BUỔI TIẾT Thời gian 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2A8 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5

1
8h00 - 8h35 TD (2) TH (2) Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc MT (2) Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2
8h40 - 9h15 ÂN (2) TD (2) TH (2) Toán TA Toán Toán Tập đọc MT (2) Toán Toán Toán Toán Toán

3
9h30 - 10h05 MT (2) ÂN (2) TD (2) TA Toán TD (2) TH (2) Toán TA Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

4 10h10 - 10h45 TH (2)
MT (2) ÂN (2)

Lịch sử Lịch sử
TA TD (2) TA Toán

Kể chuyệnKể chuyện Lịch sử Kể chuyện Lịch sử

5
14h00 - 14h35 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức TD (2) ÂN (2) Đạo đức Đạo đức TA Đạo đức Đạo đức TD (2) TH (2) Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật

6
14h40 - 15h15 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH ÂN (2) TD (2) Lịch sử TH (2) TD (2)

Đạo đức Đạo đức Đạo đức

7
15h30 - 16h05 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TA TD (2) Đạo đức Đạo đức TD (2) TH (2) ÂN (2)

8 16h10 – 16h45
TA ÂN (2)

Kĩ thuật Kĩ thuật TH (2)
TD (2) TD (2)

9
 19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

10
19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

11 20h10 - 20h40 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

1
8h00 - 8h35 ÂN (1) MT (1) LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

2
8h40 - 9h15 GDTC (1) MT (1) GDTC (1) ÂN (1) Toán Toán Toán Toán Toán Toán TA Toán Toán Toán Toán

3
9h30 - 10h05 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) GDTC (1) Khoa học Khoa học Khoa học Địa lí Khoa học Khoa học Toán TA

Khoa học Lịch sử
TA

4 10h10 - 10h45
ÂN (1) MT (1) Địa lí Địa lí Địa lí Khoa học Địa lí Địa lí

Lịch sử Lịch sử
TA TA TH (2)

5
14h00 - 14h35 ÂN  (1) MT (1) MT (2) TD (2)

Kể 

chuyện

Kể 

chuyện

Kể 

chguyện
TD (2) TH (2)

6
14h40 - 15h15 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) ÂN (1) TA MT (2) TH (2)

Kể 

chuyện
TD (2)

Kể 

chuyện
TD (2)

7
15h30 - 16h05 GDTC (1) ÂN (1) GDTC (1) MT (1) TH (2) MT (2) TA

Kể 

chuyện

8 16h10 – 16h45
MT (1) GDTC (1) TH (2) MT (2)

9
 19h00 - 19h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

10
19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả

11 20h10 - 20h40 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH
Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết

1
8h00 - 8h35 ÂN (1) Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc TH Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2
8h40 - 9h15 GDTC (1) ÂN (1) MT (1) Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc TH Toán Toán Toán

3
9h30 - 10h05 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) TLV TLV TLV TLV TLV TLV Toán Toán TH 

TLV TLV

4 10h10 - 10h45
MT (1) GDTC (1)

Khoa học Lịch sử Khoa học Lịch sử Lịch sử TLV TLV TLV
TH Khoa học

5
14h00 - 14h35 TA TNXH TNXH ÂN (2) MT (2) TH (2) ÂN (2) TD

6
14h40 - 15h15 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TA TD TNXH TNXH TD TNXH MT (2) ÂN (2) TH (2) ÂN (2)

7
15h30 - 16h05 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết TNXH TA TD Thủ công TD TH (2) ÂN (2) MT (2) TA

8 16h10 – 16h45 TD TA
TD

TH (2) MT (2)
ÂN (2) TA
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TỪ XA  - NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuần 1 -  Áp dụng từ ngày 6/9/2021 (HS lớp 1 áp dụng từ ngày 13/9/2021)
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9
 19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

10
19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

11 20h10 - 20h40 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả

1
8h00 - 8h35 GDTC

Kể 

chuyện
GDTC

Kể 

chuyện
TH TNXH TA LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC MT (2) LTVC LTVC LTVC LTVC

2
8h40 - 9h15

Kể 

chuyện
GDTC

Kể 

chuyện

Kể 

chuyện
GDTC

Kể 

chuyện
TNXH TH LTVC TA Toán Toán Toán Toán LTVC MT (2) Toán Toán Toán

3
9h30 - 10h05 GDTC GDTC

Kể 

chuyện
Thủ công Thủ công Toán Toán TA Chính tả Chính tả Chính tả Toán Toán

Chính tả
MT (2)

Chính tả

4 10h10 - 10h45
GDTC Chính tả Chính tả Chính tả TA Khoa học Khoa học

Chính tả Chính tả
Địa lí

Chính tả
Địa lí

5
14h00 - 14h35 MT (1) ÂN (1) TA TH TNXH

Đạo đức
Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Địa lí Địa lí TD ÂN (2) MT (2)

6
14h40 - 15h15

GDTC 

(1)

GDTC 

(1)
MT (1) ÂN (1) TH TA TNXH Thủ công Kĩ thuật Khoa học ÂN (2) MT (2) TD

Kể 

chuyện

7
15h30 - 16h05 MT (1) ÂN (1)

GDTC 

(1)
MT (1) TNXH TA Thủ công TH TD Khoa học ÂN (2) Địa lí

8 16h10 – 16h45 ÂN (1)
GDTC (1)

Thủ công
TNXH TH TA

ÂN (2) TD

Kể 

chuyện
Khoa học TH

9
 19h00 - 19h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

10
19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

11 20h10 - 20h40
Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

1
8h00 - 8h35 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN GDTC

Tiếng 

việt
TNXH GDTC

Tiếng 

việt
TNXH TH TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV

2
8h40 - 9h15 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

Tiếng 

việt
GDTC

Tiếng 

việt
TNXH

Tiếng 

việt
GDTC

Tiếng 

việt
TNXH TLV Toán Toán TH Toán Toán TA Toán Toán Toán Toán

3
9h30 - 10h05 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết TNXH TNXH GDTC

Tiếng 

việt
TNXH TNXH GDTC

Tiếng 

việt
Toán Khoa học Khoa học Toán TH SHL Toán TA

SHL
TA

SHL

4 10h10 - 10h45
GDTC GDTC SHL SHL SHL SHL SHL TH

SHL SHL
TA

SHL
TA

5
14h00 - 14h35 TD TH TD TD

6
14h40 - 15h15 TD TH TD TD

7
15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9
 19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

10
19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt

Tiếng 

việt
TLV TLV TLV TLV TLV TLV

11 20h10 - 20h40 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
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iề

u
T

ố
i



THỨ BUỔITIẾT Thời gian 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7
Hình thức 

dạy

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

11 20h10 - 20h40 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

1 8h00 - 8h35 ÂN (1) MT (1) video

2 8h40 - 9h15 GDTC (1) MT (1) GDTC (1) ÂN (1) video

3 9h30 - 10h05 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) GDTC (1) video

4 10h10 - 10h45 ÂN (1) MT (1) video

5 14h00 - 14h35 ÂN  (1) MT (1) video

6 14h40 - 15h15 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) video

7 15h30 - 16h05 GDTC (1) ÂN (1) GDTC (1) video

8 16h10 – 16h45 MT (1) video

9  19h00 - 19h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

10 19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

11 20h10 - 20h40 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXHvideo + Phiếu BT

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXHvideo + Phiếu BT

7 15h30 - 16h05 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viếtVideo + vở luyện viết

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

11 20h10 - 20h40 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

1
8h00 - 8h35 GDTC Kể chuyện GDTC Kể chuyện

video

2
8h40 - 9h15 Kể chuyện GDTC Kể chuyện Kể chuyện GDTC Kể chuyện

video

3
9h30 - 10h05 GDTC GDTC Kể chuyện

video

4 10h10 - 10h45 GDTC video

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuần 1 -  Áp dụng từ ngày 13/9/2021 
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iề

u



9  19h00 - 19h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

10 19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

11 20h10 - 20h40

1 8h00 - 8h35 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTNVideo + Phiếu thực hành

2 8h40 - 9h15 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đứcVideo + Phiếu thực hành

3 9h30 - 10h05 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viếtVideo + vở luyện viết

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05 video

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần online

11 20h10 - 20h40 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL online

Sinh hoạt chuyên môn: 8h30 ngày thứ sáu

Ghi chú: 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu
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 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video
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THỨ BUỔITIẾT Thời gian
2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2A8

Hình thức 

dạy

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Video

6 14h40 - 15h15 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Video

7 15h30 - 16h05 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Video

8 16h10 – 16h45

9
 19h00 - 

19h30
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10
19h35 -  

20h05
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

11 20h10 - 20h40 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 Video

6 14h40 - 15h15 ÂN (1) online + video 

7 15h30 - 16h05 MT (1) online + video 

8 16h10 – 16h45 GDTC (1) online + video 

9
 19h00 - 

19h30
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10
19h35 -  

20h05
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

11 20h10 - 20h40 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

1 8h00 - 8h35 ÂN (1) online + video 

2 8h40 - 9h15 GDTC (1) ÂN (1) MT (1) online + video 

3 9h30 - 10h05 MT (1) GDTC (1) ÂN (1) online + video 

4 10h10 - 10h45 MT (1) GDTC (1) online + video 

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9
 19h00 - 

19h30
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10
19h35 -  

20h05
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

11 20h10 - 20h40 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 MT (1) ÂN (1) online + video 

6 14h40 - 15h15 GDTC (1) GDTC (1) MT (1) ÂN (1) online + video 

7 15h30 - 16h05 MT (1) ÂN (1) GDTC (1) MT (1) online + video 

8 16h10 – 16h45 ÂN (1) GDTC (1) online + video 

9
 19h00 - 

19h30
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10
19h35 -  

20h05
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

11 20h10 - 20h40 Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Tuần 1 -  Áp dụng từ ngày 6/9/2021 

S
án

g

NĂM 

S
án

g
C

h
iề

u
T

ố
i



1 8h00 - 8h35 GDTC Tiếng việt TNXH GDTC Tiếng việt TNXH Video 

2 8h40 - 9h15 Tiếng việt GDTC Tiếng việt TNXH Tiếng việt GDTC Tiếng việt TNXH Video 

3 9h30 - 10h05 TNXH TNXH GDTC Tiếng việt TNXH TNXH GDTC Tiếng việt Video 

4 10h10 - 10h45 GDTC GDTC Video 

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9
 19h00 - 

19h30
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10
19h35 -  

20h05
Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt online

11 20h10 - 20h40 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL online

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ tư

Ghi chú: 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video

SÁU 
S

án
g

C
h

iề
u

T
ố

i



THỨ BUỔI TIẾT Thời gian 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 Hình thức dạy

1 8h00 - 8h35 TD (2) TH (2) video + online

2 8h40 - 9h15 ÂN (2) TD (2) TH (2) video + online

3 9h30 - 10h05 MT (2) ÂN (2) TD (2) video + online

4 10h10 - 10h45 TH (2) MT (2) ÂN (2) video + online

5 14h00 - 14h35 TD (2) ÂN (2) video + online

6 14h40 - 15h15 ÂN (2) TD (2) video + online

7 15h30 - 16h05 TA TD (2) video + online

8 16h10 – 16h45 TA ÂN (2) video + online

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online

11 20h10 - 20h40 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 MT (2) video + online

6 14h40 - 15h15 TA MT (2) TH (2) video + online

7 15h30 - 16h05 TH (2) MT (2) TA video + online

8 16h10 – 16h45 TH (2) MT (2) video + online

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả online

11 20h10 - 20h40 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết video

1 8h00 - 8h35

2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 TA TNXH TNXH video + online

6 14h40 - 15h15 TA TD TNXH TNXH TD TNXH video + online

7 15h30 - 16h05 TNXH TA TD Thủ công TD video + online

8 16h10 – 16h45 TD TA TD video + online

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online

11 20h10 - 20h40 Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả online

1 8h00 - 8h35 TH TNXH video

2 8h40 - 9h15 TNXH TH video

3 9h30 - 10h05 Thủ công Thủ công video

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35 TA TH TNXH video + TA online

6 14h40 - 15h15 TH TA TNXH Thủ công video + TA online

7 15h30 - 16h05 TNXH TA Thủ công TH video + TA online

8 16h10 – 16h45 Thủ công TNXH TH TA video + TA online

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC online

11 20h10 - 20h40 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức video

1 8h00 - 8h35
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Tuần 1 -  Áp dụng từ ngày 6/9/2021 
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iề
u

T
ố

i

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022

SÁU 

S
án

g



2 8h40 - 9h15

3 9h30 - 10h05

4 10h10 - 10h45

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h30 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

10 19h35 -  20h05 TLV TLV TLV TLV TLV TLV online

11 20h10 - 20h40 SHL SHL SHL SHL SHL SHL online

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ năm

Ghi chú: 

T
ố

i

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

SÁU 

S
án

g
C

h
iề

u



THỨ BUỔITIẾT Thời gian 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 Hình thức dạy

1 8h00 - 8h35 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc MT (2) Tập đọc online

2 8h40 - 9h15 Toán TA Toán Toán Tập đọc MT (2) online

3 9h30 - 10h05 TA Toán TD (2) TH (2) Toán TA online

4 10h10 - 10h45 Lịch sử Lịch sử TA TD (2) TA Toán online

5 14h00 - 14h35 Đạo đức Đạo đức TA Đạo đức Đạo đức online + video

6 14h40 - 15h15 Lịch sử online

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC online

2 8h40 - 9h15 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Khoa học Khoa học Khoa học Địa lí Khoa học Khoa học online

4 10h10 - 10h45 Địa lí Địa lí Địa lí Khoa học Địa lí Địa lí online

5
14h00 - 14h35 TD (2) Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện TD (2) TH (2) online + video

6 14h40 - 15h15 Kể chuyện TD (2) Kể chuyện TD (2) online + video

7 15h30 - 16h05 Kể chuyện Video

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online

2 8h40 - 9h15 Toán Toán Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 TLV TLV TLV TLV TLV TLV online

4 10h10 - 10h45 Khoa học Lịch sử Khoa học Lịch sử Lịch sử online

5 14h00 - 14h35 ÂN (2) MT (2) TH (2) ÂN (2) online

6 14h40 - 15h15 MT (2) ÂN (2) TH (2) ÂN (2) online

7 15h30 - 16h05 TH (2) ÂN (2) MT (2) TA online

8 16h10 – 16h45 TH (2) MT (2) ÂN (2) TA online

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 TA LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC online

2 8h40 - 9h15 LTVC TA Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Toán Toán TA Chính tả Chính tả Chính tả online

4 10h10 - 10h45 Chính tả Chính tả Chính tả TA Khoa học Khoa học online

5 14h00 - 14h35 Đạo đức Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Video, phiếu 

6 14h40 - 15h15 Kĩ thuật Video, phiếu

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55
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      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Tuần 1 -  Áp dụng từ ngày 6/9/2021 

S
án

g
T

ố
i

NĂM 

S
án

g
C

h
iề
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THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 4 - NĂM HỌC 2021 - 2022



1 8h00 - 8h35 TH TLV TLV TLV TLV TLV online + video

2 8h40 - 9h15 TLV Toán Toán TH Toán Toán online + video

3 9h30 - 10h05 Toán Khoa học Khoa học Toán TH SHL online + video

4 10h10 - 10h45 SHL SHL SHL SHL SHL TH online + video

5 14h00 - 14h35 TD TH TD TD Video

6 14h40 - 15h15 TD TH TD TD Video

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

Sinh hoạt chuyên môn: 15h30 ngày thứ ba

Ghi chú: 

T
ố

i

Nguyễn Thị Liễu

HIỆU TRƯỞNG

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

SÁU 
S

án
g

C
h

iề
u



THỨ BUỔITIẾT Thời gian 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 Hình thức dạy

1 8h00 - 8h35 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online

2 8h40 - 9h15 Toán Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học online

4 10h10 - 10h45 Kể chuyện Kể chuyện Lịch sử Kể chuyện Lịch sử online + video

5 14h00 - 14h35 TD (2) TH (2) Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật online + video

6 14h40 - 15h15 TH (2) TD (2) Đạo đức Đạo đức Đạo đức online + video

7 15h30 - 16h05 Đạo đức Đạo đức TD (2) TH (2) ÂN (2) online + video

8 16h10 – 16h45 Kĩ thuật Kĩ thuật TH (2) TD (2) TD (2) online + video

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC online

2 8h40 - 9h15 TA Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Toán TA Khoa học Lịch sử TA online

4 10h10 - 10h45 Lịch sử Lịch sử TA TA TH (2) online

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 TH Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc online + video

2 8h40 - 9h15 Tập đọc TH Toán Toán Toán online + video

3 9h30 - 10h05 Toán Toán TH TLV TLV online + video

4 10h10 - 10h45 TLV TLV TLV TH Khoa học online + video

5 14h00 - 14h35 TD Video

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

1 8h00 - 8h35 MT (2) LTVC LTVC LTVC LTVC online

2 8h40 - 9h15 LTVC MT (2) Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Toán Toán Chính tả MT (2) Chính tả online

4 10h10 - 10h45 Chính tả Chính tả Địa lí Chính tả Địa lí online

5 14h00 - 14h35 Địa lí Địa lí TD ÂN (2) MT (2) online + video

6 14h40 - 15h15 Khoa học ÂN (2) MT (2) TD Kể chuyện online + video

7 15h30 - 16h05 TD Khoa học ÂN (2) Địa lí online + video

8 16h10 – 16h45 ÂN (2) TD Kể chuyện Khoa học TH online + video

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55
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1 8h00 - 8h35 TLV TLV TLV TLV TLV online

2 8h40 - 9h15 TA Toán Toán Toán Toán online

3 9h30 - 10h05 Toán TA SHL TA SHL online

4 10h10 - 10h45 SHL SHL TA SHL TA online

5 14h00 - 14h35

6 14h40 - 15h15

7 15h30 - 16h05

8 16h10 – 16h45

9  19h00 - 19h35

10 19h40 -  20h15

11 20h20 - 20h55

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ ba

Ghi chú: 

S
án

g
C

h
iề

u
T

ố
i

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

SÁU 



TIẾT

GV P.Anh Nga Hoa P.Anh Nga Hoa P.Anh Nga Hoa P.Anh Nga Hoa P.Anh Nga Hoa

1 4A1 online

2 4A2 5A1 4A2 5A1 online

3 4A1 4A6 5A2 5A5 4A3 5A2 5A4 online

4 4A3 4A5 5A3 5A4 4A4 5A3 5A5 online

5 4A4 3A1 3A3 online

6 3A3 3A1 3A4 online

7 3A5 3A6 3A2 4A5 3A4 online

8 3A5 3A2 4A6 3A6 online

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ sáu

Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

MÔN: Tiếng Anh (Thực hiện từ ngày 6/9/2021)

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu

      UBND QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN- NĂM HỌC 2021 - 2022

Hình 

thức dạy

Thứ hai



TIẾT

GV Ánh Toàn Ánh Toàn Ánh Toàn Ánh Toàn Ánh Toàn

1 1A2 (1) 2A2 (1)

2 3A1 (2) 1A6 (1) 2A3 (1)

3 3A2 (2) 1A5 (1) 2A5 (1)

4 3A3 (2) 1A3 (1)

5 3A5 (2) 1A1 (1) 4A1 (2) 4A5 (2) 5A4 (2) 2A7 (1)

6 3A4 (2) 2A4 (1) 1A7 (1) 4A2 (2) 4A6 (2) 5A2 (2) 2A8 (1)

7 5A5 (2) 1A4 (1) 4A3 (2) 5A3 (2) 2A6 (1)

8 3A6 (2) 4A4 (2) 5A1 (2) 2A1 (1)

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ sáu

Ghi chú: 

Nguyễn Thị Liễu

HIỆU TRƯỞNG

 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

Thứ ba Thứ tư

      UBND QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: Âm nhạc (Thực hiện từ ngày 6/9/2021)

Thứ hai Thứ năm Thứ sáu



TIẾT

GV V.Anh Trang Hiệp V.Anh Trang Hiệp V.Anh Trang Hiệp V.Anh Trang Hiệp V.Anh Trang Hiệp

1 3A1 (2) 1A1 1A4 2A1, 2A5

2 3A2 (2) 1A2 (1) 1A5 (1) 2A2 (1) 1A2 1A5 2A2 2A6

3 3A3 (2) 4A3 (2) 1A3 (1) 1A6 (1) 2A3 (1) 1A3 1A6 2A3 2A7

4 4A4 (2) 2A5 (1) 1A7 2A4 2A8

5 5A1 (2) 3A4 (2) 4A1 (2) 4A5 (2) 5A5 5A3 4A1 4A3 4A5

6 5A2 (2) 3A5 (2) 4A2 (2) 1A4 (1) 4A6 (2) 3A2 3A5 2A1 (1) 2A6 (1) 5A4 4A2 4A4 4A6

7 3A6 (2) 5A3 (2) 1A1 (1) 1A7 (1) 3A3 3A6 5A1 2A7 (1)

8 5A5 (2) 5A4 (2) 2A4 (1) 3A1 3A4 5A2 2A8 (1)

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ sáu

Ghi chú: 

 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

Nguyễn Thị Liễu

Thứ ba Thứ tư

HIỆU TRƯỞNG

Thứ năm Thứ sáuThứ hai

      UBND QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: Thể dục/ Giáo dục thể chất (Thực hiện từ ngày 6/9/2021)



TIẾT

GV Linh Duyên Linh Duyên Linh Duyên Linh Duyên Linh Duyên

1 4A5 (2) 1A5 (1) 5A1 (2)

2 4A6 (2) 1A3 (1) 2A5 (1) 5A2 (2)

3 3A1 (2) 1A2 (1) 2A2 (1) 5A4 (2)

4 3A2 (2) 1A6 (1) 2A3 (1)

5 1A4 (1) 3A3 (2) 4A2 (2) 5A5 (2) 2A6 (1)

6 1A1 (1) 3A4 (2) 4A1 (2) 5A3 (2) 2A7 (1)

7 2A4 (1) 3A5 (2) 4A4 (2) 2A1 (1) 2A8 (1)

8 1A7 (1) 3A6 (2) 4A3 (2)

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ sáu
Ghi chú: 

Nguyễn Thị Liễu

HIỆU TRƯỞNG

 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

Thứ ba Thứ tư

      UBND QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Thứ hai

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: Mĩ thuật (Thực hiện từ ngày 6/9/2021)

Thứ năm Thứ sáu



TIẾT Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

GV Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa

1 3A2 (2) 5A1 3A1 4A1

2 3A3 (2) 5A2 3A2 4A4

3 4A4 (2) 5A3 4A5

4 3A1 (2) 5A5 (2) 5A4 5A5 4A6

5 5A2 (2) 4A6 (2) 4A3 (2) 3A4

6 5A1 (2) 3A6 (2) 4A5 (2) 3A3

7 5A4 (2) 3A4 (2) 4A1 (2) 3A6

8 5A3 (2) 3A5 (2) 4A2 (2) 3A5

Sinh hoạt chuyên môn: 14h00 ngày thứ sáu
Ghi chú: 

      UBND QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: Tin học (Thực hiện từ ngày 6/9/2021)

 (1): Tuần 1 dạy online, tuần 2 dạy video

 (2): Tuần 1 dạy video, tuần 2 dạy online

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liễu




